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  NH B NH   UẬN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

         Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ôn     Văn  ơn 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 . Ôn  Thôn  Văn      

2. Ông N uyễn Anh Trí  

         Thư ký phiên toà: Ôn  N uyễn Anh Tuấn, Thư ký Toà án nhân dân 

huyện   m Thuận  ắc, t nh   nh Thuận. 

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa:    N uyễn Thị Th i Thuận - Kiểm sát viên. 

 N  y  8 th n  8 năm    9, tại trụ sở Tòa  n nhân dân huyện   m 

Thuận  ắc, t nh   nh Thuận, Tòa  n nhân dân huyện   m Thuận  ắc xét xử 

sơ thẩm côn  khai vụ  n thụ lý s :   3    9 TLST- N   n  y  8 th n  5 

năm    9 v  “Tranh chấp ly hôn, nuôi con chun ” theo  uy t  ịnh  ưa vụ 

 n ra xét xử s : 5     9   ST- N   n  y  8 th n  7 năm    9;  uy t 

 ịnh hoãn phiên tòa s        9   ST- N   n  y  6 8    9  i a c c 

 ươn  s : 

1.  guyên đơn:    Cao Thị Thanh H, sinh năm:  987. 

  ịa ch : Thôn K, xã H, huyện   m Thuận  ắc, t nh   nh Thuận 

  2. B  đơn: Ôn  N uyễn Xuân  uan  T, sinh năm:  975 

  ịa ch : Thôn K, xã H, huyện   m Thuận  ắc, t nh   nh Thuận   

         N uyên  ơn có mặt, bị  ơn vắn  mặt 

    DU    Ụ   : 

  Tại  ơn khởi kiện n  y  3 5    9 v  tron  qu  tr nh  i i quy t vụ  n, 

n uyên  ơn  b  Cao Thị Thanh H tr nh b y: 



    Cao Thị Thanh H v  ôn  N uyễn Xuân  uan  T t  n uyện t m 

hiểu v  chun  s n  với nhau có  ăn  ký k t hôn tại U ND xã   m Thắn , 

huyện   m Thuận  ắc n  y          9, theo chứn  nhận k t hôn s    3, 

quy n s        9 n  y          9 của U ND xã   m Thắn , huyện   m 

Thuận  ắc, t nh   nh Thuận.  

  Tron  qu  tr nh chun  s n , vợ chồn  hạnh phúc  ược một thời  ian 

th  bắt  ầu ph t sinh mâu thuẫn. N uyên nhân mâu thuẫn l  do bất  ồn  

quan  iểm s n , v  c ch cư xử, tính c ch khôn  hợp nhau nên thườn  xuyên 

x y ra c i v , cuộc s n  vợ chồn  luôn căn  thẳn  nặn  n . Mâu thuẫn chủ 

y u l  tron  sinh hoạt  ia  ình. ông T thườn  có nh n  lời lẽ xúc phạm b , 

b  khôn  c m nhận  ược s  yêu thươn  v  s  tôn trọn  từ ôn  T. Bà và ông 

T  ã s n  ly thân, mạnh ai nấy s n , khôn  ai quan tâm tới ai.     ã một lần 

l m  ơn xin ly hôn v o  ầu năm    9, nhưn  v  ôn  T khôn  tới Tòa  n v  

khôn   ồn  ý ly hôn v  v  còn thươn  con nhỏ nên b   ã rút  ơn  ể vợ 

chồn   o n tụ nhưn  v   ược v i n  y t nh trạn  mâu thuẫn lại như cũ. 

  Nay b  x c  ịnh t nh c m vợ chồn  với ôn  T khôn  còn, mâu thuẫn 

 ã trầm trọn , mục  ích hôn nhân khôn   ạt  ược, b  yêu cầu Tòa  n  i i 

quy t cho b   ược ly hôn ôn  T. 

- V  con chun : Tron  thời  ian chun  s n , b  v  ôn  T có 01 con 

chun  tên N uyễn Cao Xuân Lộc, sinh n  y  5 6     .Tại  ơn khởi kiện b  

yêu cầu  ược tr c ti p nuôi n ười con chun  v  yêu cầu ôn  T cấp dưỡn  

ti n nuôi chun  chun  cho b   .   .     ồn   th n  cho tới khi con chun  

 ủ tuổi th nh niên v  có kh  năn  lao  ộn . Tại phiên tòa b  thay  ổi một 

phần yêu cầu khởi kiện, b  yêu cầu ôn  T tr c ti p nuôi n ười con chun  vì 

con chun  hiện  an  ở với ôn  T, hai vợ chồn  thỏa thuận sau khi ly hôn th  

ông T sẽ tr c ti p nuôi con.    cấp dưỡn  ti n nuôi con chun  cho ôn  T 

 .   .     ồn  th n  cho tới khi con chun   ủ tuổi th nh niên v  có kh  

năn  lao  ộn  hoặc có t i s n  ể t  nuôi s n  b n thân.    

- V  t i s n chun :    H khôn  yêu cầu Tòa  n  i i quy t. 

          - V  nợ chun :    H x c  ịnh khôn  có, khôn  yêu cầu Tòa  n  i i 

quy t.         

  Tron  thời hạn chuẩn bị xét xử vụ  n, Tòa  n  ã thôn  b o v  phiên H 

 i i v  t n   ạt hợp lệ cho bị  ơn nhưn    u vắn  mặt. Theo  i u   7  ộ 

luật T  tụn  dân s  th  vụ  n thuộc trườn  hợp khôn  ti n h nh H  i i  ược   

 Tại phiên tòa, Kiểm s t viên ph t biểu ý ki n v  việc tuân theo ph p 

luật t  tụn  của Thẩm ph n,  ội  ồn  xét xử, Thư ký phiên tòa v  của n ười 



tham  ia t  tụn  tron  qu  tr nh  i i quy t vụ  n kể từ khi thụ lý cho   n 

trước thời  iểm  ội  ồn  xét xử n hị  n,   u th c hiện  ún  quy  ịnh của 

ph p luật t  tụn . Riên  bị  ơn khôn  th c hiện  ún  quy n v  n hĩa vụ của 

mình. 

Ý ki n v  việc  i i quy t vụ  n:    n hị  ội  ồn  xét xử chấp nhận 

yêu cầu xin ly hôn của b  Cao Thị Thanh H.    Cao Thị Thanh H  ược ly 

hôn với ôn  N uyễn Xuân  uan  T. V  con chun :  iao n ười con chun  

N uyễn Cao Xuân Lộc, sinh n  y  5 6      cho ôn  N uyễn Xuân  uan  

T tr c ti p nuôi dưỡn .    H cấp dưỡn  ti n nuôi con cho ôn  T  2.000.000 

 ồn  th n  cho   n khi ch u Lộc  ủ tuổi th nh niên, có kh  năn  lao  ộn  

hoặc có t i s n riên   ể t  nuôi s n  b n thân. 

  Ậ   Ị   C A   A   :  

 Căn cứ v o c c t i liệu, chứn  cứ  ã  ược xem xét tại phiên tòa, căn 

cứ v o k t qu  tranh tụn  tại phiên to , Tòa án nhận  ịnh: 

 [1] V  quan hệ ph p luật tranh chấp v  thẩm quy n:    Cao Thị 

Thanh H có  ơn khởi kiện yêu cầu ly hôn với ôn  N uyễn Xuân  uan  T. 

Ông T l  bị  ơn tron  vụ  n có  ịa ch  cư trú tại Thôn Kim N ọc, xã   m 

Thắn , huyện   m Thuận  ắc, t nh   nh Thuận. V  vậy, yêu cầu khởi kiện 

của b  H thuộc thẩm quy n  i i quy t của Tòa  n nhân dân huyện   m 

Thuận  ắc theo qui  ịnh tại kho n     i u  8;  iểm a kho n     i u 35; 

 iểm a kho n     i u 39 của  ộ luật t  tụn  dân s . 

  [2]. V  s  vắn  mặt của bị  ơn ôn  N uyễn Xuân  uan  T tại phiên 

tòa sơ thẩm hôm nay khôn  thuộc trườn  hợp ph i hoãn phiên tòa.  ởi lẽ, bị 

 ơn  ã  ược Tòa  n triệu tập   n phiên tòa hợp lệ lần thứ hai nhưn  vẫn c  

t nh vắn  mặt, chứn  tỏ ôn  T t  từ bỏ quy n v  khôn  th c hiện n hĩa vụ 

của m nh theo quy  ịnh của ph p luật. Căn cứ  iểm b Kho n    i u   7 v  

Kho n 3  i u   8  ộ luật T  tụn  dân s ,  ội  ồn  xét xử ti n h nh xét xử 

vắn  mặt   i với ôn  T.  

         [3]  ề n i dung:   

         [3.a] V  hôn nhân:    H và ông T t  n uyện chun  s n  v  l m thủ 

tục  ăn  ký k t hôn tại U ND xã   m Thắn , huyện   m Thuận  ắc n  y 

         9, theo chứn  nhận k t hôn s    3, quy n s        9 n  y 

         9 của U ND xã   m Thắn , huyện   m Thuận  ắc nên  ây l  

hôn nhân hợp ph p. 

Trong qu  tr nh chun  s n  do hai bên có s  bất  ồn  v  c ch s n  nên 

dẫn   n mâu thuẫn vợ chồn , b  H và ông T tron  qu  tr nh chun  s n  do 

tính c ch khôn  hợp nhau nên hay c i vã nhau lời qua ti n  lại, vợ chồn  



khôn  có s  yêu thươn , quý trọn  nhau, khôn  t m  ược ti n  nói chun  

dẫn tới mâu thuẫn n  y c n  trầm trọn .    H và ông T  ã s n  ly thân, 

mạnh ai nấy s n , khôn  ai quan tâm tới ai.  u  tr nh  i i quy t vụ  n, 

N uyễn Xuân  uan  T c  t nh lẫn tr nh, khôn  hợp t c, khôn  có thiện chí 

 ể h n  ắn t nh c m vợ chồn . Tại biên b n x c minh n  y    5    9 thể 

hiện ôn  T và bà H chun  s n  với nhau khôn  hạnh phúc, hiện nay vợ 

chồn   ã ly thân khôn  còn ở chun  với nhau. Tại phiên tòa Cao Thị Thanh 

H kiên quy t ly hôn,  i u n y chứn  tỏ t nh c m vợ chồn   ã mâu thuẫn 

trầm trọn , mục  ích hôn nhân khôn   ạt  ược, việc b  H xin ly hôn với ôn  

T l  có căn cứ v  phù hợp với quy  ịnh của ph p luật nên  ội  ồn  xét xử 

chấp nhận. 

[3.b] V  con chun : Tron  thời  ian chun  s n , b  H và ông T có 01 

con chung tên Nguyễn Cao Xuân Lộc, sinh n  y  5 6     .  iện nay ch u 

Lộc  an  ở với ôn  T.Tại phiên tòa b  H yêu cầu  iao con cho ôn  T tr c 

ti p nuôi ch u Lộc sau khi ly hôn, tại b n khai của ch u Lộc thể hiện n uyện 

vọn  mu n  ược ở với cha sau khi cha mẹ ly hôn. Xét hiện nay ch u Lộc 

 an  ở với ôn  T, do ông T tr c ti p nuôi,  ể tr nh x o trộn cuộc s n  v  

tiện cho việc học tập của ch u Lộc nên  iao ch u Lộc cho ôn  T tr c ti p 

nuôi dưỡn  l  phù hợp nên hội  ồn  xét xử chấp nhận. Bà H t  n uyện cấp 

dưỡn  ti n nuôi con chung cho ông T  .   .     ồn  th n  cho tới khi con 

chun   ủ tuổi th nh niên v  có kh  năn  lao  ộn  hoặc có t i s n  ể t  nuôi 

s n  b n thân. Xét mức cấp dưỡn  của b  H l  t  n uyện v  phù hợp nên 

 ội  ồn  xét xử chấp nhận.  

       Bà H có quy n thăm nom con chun  khôn  ai  ược c n trở. V  lợi ích 

của con, c c bên có quy n yêu cầu thay  ổi n ười nuôi con v  cấp dưỡn  

nuôi con khi cần thi t. 

[3.c] V  t i s n v  nợ: Khôn  yêu cầu Tòa  n  i i quy t nên  ội  ồn  

xét xử khôn  xét. 

       [4]  ề  n p  : Bà H ph i chịu  n phí ly hôn sơ thẩm v   n phí dân s  sơ 

thẩm theo quy  ịnh tại Kho n    i u   7  ộ luật T  tụn  dân s ,  iểm a 

Kho n 5;  iểm a kho n  6  i u  7 N hị quy t s  3 6    6 U TV   n  y 

30/12/2016. 

V  c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

 Căn cứ v o Kho n    i u  8,  iểm a Kho n    i u 35,  iểm a 

Kho n    i u 39, Kho n    i u   7,  iểm b Kho n    i u   7, Kho n 3 

 i u   8;  i u  7 ;  i u  73   ộ luật T  tụn  dân s ;  



         i u 5 ,  i u 56,  i u 57,  i u 58,  i u 8 ,  i u 8 ,  i u 83;  i u 

  5;  i u   6 Luật  ôn nhân v   ia   nh;  i u 357  ộ luật Dân s  năm 

2015;  iểm a Kho n 5 v   iểm a Kho n 6  i u  7 N hị quy t s  

326/2016/NQ-U TV     n  y 3        6 của Ủy ban Thườn  vụ  u c 

hội v   n phí, lệ phí Tòa  n;  i u  6 Luật Thi h nh  n dân s . 

Tuyên xử:  

 . Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của n uyên  ơn b  Cao Thị Thanh H 

- ề hôn nhân :    Cao Thị Thanh H  ược ly hôn với ôn  N uyễn 

Xuân Quang T 

 -  ề con c ung: Giao người con chun  N uyễn Cao Xuân Lộc, sinh 

n  y  5 6      cho ôn  N uyễn Xuân  uan  T tr c ti p nuôi dưỡn .    

Cao Thị Thanh H có n hĩa vụ cấp dưỡn  ti n nuôi con cho ôn  T 2.000.000 

 ồn  th n  cho   n khi ch u N uyễn Cao Xuân Lộc  ủ tuổi th nh niên v  

có kh  năn  lao  ộn  hoặc có t i s n riên   ể t  nuôi s n  b n thân. 

Bà H có quy n thăm nom con khôn  ai  ược c n trở. V  lợi ích của 

con, c c bên có quy n yêu cầu thay  ổi n ười nuôi con v  cấp dưỡn  nuôi 

con khi cần thi t. 

 Kể từ n  y có  ơn yêu cầu thi h nh  n của n ười  ược thi h nh  n (  i 

với c c kho n ti n ph i tr  cho n ười  ược thi h nh  n) cho   n khi thi hành 

 n xon , bên ph i thi h nh  n còn ph i chịu kho n ti n lãi của s  ti n còn 

ph i thi h nh  n theo mức lãi suất quy  ịnh tại  i u 357,  i u  68 của  ộ 

luật dân s  năm    5, trừ trườn  hợp ph p luật có quy  ịnh kh c.  

- V  t i s n v  nợ chun : Khôn  yêu cầu Tòa  n  i i quy t. 

 2.  ề  n p  :  

    Cao Thị Thanh H ph i chịu 3  .     ồn  (ba trăm n h n  ồn )  n 

phí ly hôn sơ thẩm v  3  .     ồn   n phí dân s  sơ thẩm, nhưn   ược trừ 

v o s  ti n tạm ứn   n phí sơ thẩm  ã nộp l  3  .     ồn  (ba trăm n hìn 

 ồn ) theo biên lai thu tạm ứn   n phí s     66 8 n  y  8 5    9 của Chi 

cục Thi h nh  n dân s  huyện   m Thuận  ắc, t nh   nh Thuận.    H còn 

ph i ti p tục nộp 3  .   . ồn  

Ôn  N uyễn Xuân  uan  T khôn  ph i chịu  n phí ly hôn sơ thẩm. 

3.  ươn  s  có mặt tại phiên tòa có quy n kh n  c o b n  n tron  hạn 

 5 n  y, tính kể từ n  y tuyên  n sơ thẩm ( 8 8    9)  i với  ươn  s  

vắn  mặt có quy n kh n  c o tron  hạn  5 n  y, tính từ n  y nhận  ược 

b n  n hoặc  từ n  y b n  n  ược niêm y t. 



       4. Trườn  hợp b n  n  ược thi h nh theo quy  ịnh tại  i u   Luật Thi 

h nh  n dân s  thì người  ược thi h nh  n dân s , n ười ph i thi h nh  n 

dân s  có quy n thỏa thuận thi h nh  n, quy n yêu cầu thi h nh  n, t  

n uyện thi h nh  n hoặc bị cưỡn  ch  thi h nh  n theo quy  ịnh tại c c  i u 

6, 7, 7a v  9 Luật Thi h nh  n dân s ; thời hiệu thi h nh  n  ược th c hiện 

theo quy  ịnh tại  i u 3  Luật Thi h nh  n dân s . 

Nơi nhận:                                                       M.      Ồ    É   Ử 

-TAND t nh   nh Thuận                                                   ẨM P   - C    ỌA P  Ê  

TÒA 

-VKSND huyện   m Thuận  ắc 

-Chi cục thi h nh  n dân s  huyện   m Thuận  ắc 

-UBND xã phườn ( nơi  ăn  ký k t hôn) 

-C c  ươn  s  

-Lưu hồ sơ 

    

                                                                                                                        à  ăn  ơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


